
Trong kỳ
Lũy kế đến kỳ 

báo cáo

(C) (1) (3) (4)

3,497,599,000 3,497,599,000

3,497,599,000 3,497,599,000

3,497,599,000 3,497,599,000

12,342,170,000 12,342,170,000

12,342,170,000 12,342,170,000

12,342,170,000 12,342,170,000

597,000,000 597,000,000

597,000,000 597,000,000

597,000,000 597,000,000

16,436,769,000 16,436,769,000

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC

RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC (Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026)

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN DƯ

(Ban hành kèm theo QĐ số      /QĐ-TVD ngày 15/7/2026 của trường Trần Văn Dư) 

Mã nguồn 

ngân sách 

nhà nước

Mã ngành 

kinh tế

Mã chương 

trình mục 

tiêu, dự án

Dự toán 

năm trước 

chuyển sang

Dự toán giao 

đầu năm

Dự toán năm nay
Dự toán được sử 

dụng trong năm

Dự toán đã sử dụng
Dự toán giữ 

lại

Dự toán còn 

lạiTrong kỳ
Số dư đến kỳ 

báo cáo

(A) (B) (2) (5)=(1)+(4) (6) (7) (8) (9)=(5)-(7)

12 1,486,569,000 3,497,599,000 866,683,506 866,683,506 2,630,915,494

074 1,486,569,000 3,497,599,000 866,683,506 866,683,506 2,630,915,494

1,486,569,000 3,497,599,000 866,683,506 866,683,506 2,630,915,494

13 12,392,170,000 12,342,170,000 5,953,041,891 5,953,041,891 6,389,128,109

074 12,392,170,000 12,342,170,000 5,953,041,891 5,953,041,891 6,389,128,109

12,392,170,000 12,342,170,000 5,953,041,891 5,953,041,891 6,389,128,109

18 597,000,000 597,000,000 597,000,000

074 597,000,000 597,000,000 597,000,000

597,000,000 597,000,000 597,000,000

28 99,000,000

074 99,000,000

99,000,000

Cộng: 14,475,739,000 16,436,769,000 6,819,725,397 6,819,725,397 99,000,000 9,617,043,603
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